
STT MSSV Họ tên Số tiền CMND Số TK Ngân hàng

1 20180267 CHUNG HUÊ HUÂN 14,000,000    241***153 1016***200 Vietcombank - Đăk Lăk

2 20127385 HUỲNH HOÀNG GIA UY 14,000,000    312***867 6380***437 Agribank Bình Thạnh

3 20120250 TRẦN BẢO ANH 8,000,000      272***006 6380***146 Agribank Bình Thạnh

4 20125106 LÊ VĂN HOÀNG PHI 8,000,000      231***594 6380***215 Agribank Bình Thạnh

5 20110024 NGUYỄN THÀNH CÔNG 6,000,000      079***200 6380***154 Agribank Bình Thạnh

6 20280056 VÕ TUẤN KIỆT 6,000,000      206***204 6380***983 Agribank Bình Thạnh

7 20130034 HÀ THỊ THANH NGÂN 6,000,000      301***818 6380***715 Agribank Bình Thạnh

8 20230057 TRƯƠNG VIỆT TIẾN 6,000,000      225***266 6380***699 Agribank Bình Thạnh

9 20140174 NGUYỄN CHÍ THIỆN 6,000,000      225***220 6380***902 Agribank Bình Thạnh

10 20147093 LÊ MINH TÂM 6,000,000      321***075 1015***265 Vietcombank - Bến Tre

11 20180168 NGUYỄN CHÍ HÒA THUẬN 6,000,000      225***949 6380***090 Agribank Bình Thạnh

12 20160030 TẠ BỘI TRÂN 6,000,000      079***703 6221***823 Agribank - Nam Hoa

13 20220100 NGUYỄN CÔNG TY 6,000,000      301***925 1586***857 ACB - Thủ Đức

14 20250020 LÊ HỒNG THỌ 6,000,000      264***863 6380***391 Agribank Bình Thạnh

15 20250024 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 6,000,000      231***318 6100***012 Agribank - Thủ Đức

16 20200028 CHÂU CHẤN HÀO 6,000,000      079***368 6380***734 Agribank Bình Thạnh

17 20200256 NGUYỄN HỮU LUẬT 6,000,000      285***034 5605***415 AGB - Phước Long

18 20110002 NGUYỄN THÀNH LỘC 6,000,000      321***336 6380***012 Agribank Bình Thạnh

19 20110004 NGUYỄN MẠC NAM TRUNG 6,000,000      079***135 6380***767 Agribank Bình Thạnh

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG KỲ XÉT TUYỂN ĐH NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
_______________
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20 20120020 HUỲNH ĐỨC NHÂM 6,000,000      221***978 6380***682 Agribank Bình Thạnh

21 20125014 THÁI VIỆT NHẬT 6,000,000      197***009 6380***396 Agribank Bình Thạnh

22 20125033 LÊ MINH HUÂN 6,000,000      221***615 6380***750 Agribank Bình Thạnh

23 20140005 NGUYỄN QUỐC HƯNG 6,000,000      285***970 6380***531 Agribank Bình Thạnh

Trần Linh Thước Nguyễn Thị Cẩm Loan

Tổng cộng: 158.000.000đ (một trăm năm mươi tám triệu đồng)

Trưởng P. Công tác Sinh viên Ngày 16 tháng 11 năm 2020

Người lập bảng

Trần Vũ Nguyễn Thị Ngọc Hân

Duyệt của Hiệu Trưởng Trưởng P. Kế hoạch Tài chính

Page 2 of 2


